
Ngạch hiện giữ
Mã ngạch 

hiện hưởng

Bậc 

lương 

hiện 

hưởng

Hệ số 

lương 

hiện 

hưởng

1
Vũ Thị Hoài 

Hương
Hiệu trưởng

Tiểu học Thanh 

Miện

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh HD 

năm học 2024-2025; Tập thể Lao động xuất 

sắc năm học 2024-2025, Tập thể Lao động 

tiên tiến năm học 2023-2024,  Chi bộ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Giáo viên tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 4 5,42

2
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
Giáo viên

Tiểu học Ngũ 

Hùng
Chiến sĩ thi đua năm học 2023-2024

Giáo viên tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 3 5,08

3
Phạm Ngọc 

Thuý

Phó Hiệu 

trưởng

THCS Nguyễn 

Lương Bằng

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2023-

2024.  Tập thể trường được công nhận Tập 

thể Lao động xuất sắc năm học 2024-2025; 

Tập thể lao động tiên tiến năm học 2023-

2024; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2024

Giáo viên THCS 

hạng 1
V.07.04.30 3 5,08

4 Vương Thị Hải Giáo viên
THCS Nguyễn 

Lương Bằng

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2023-

2024, 2024-2025.

Giáo viên THCS 

hạng 1
V.07.04.30 3 5,08

Lương hiện hưởng

 Đơn vịSTT Họ và tên

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND, ngày     /12/2025 của UBND xã Thanh Miện)

Chức vụ

 (Chức danh)
Thành tích



Ngạch hiện giữ
Mã ngạch 

hiện hưởng

Bậc 

lương 

hiện 

hưởng

Hệ số 

lương 

hiện 

hưởng

 Đơn vịSTT Họ và tên
Chức vụ

 (Chức danh)
Thành tích



Thời gian giữ 

bậc hiện hưởng

01/11/2023 9

01/8/2023 6

01/01/2023 12

01/7/2023 9

Lương hiện hưởng

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND, ngày     /12/2025 của UBND xã Thanh Miện)

Số 

tháng  

nâng 

lương 

trước 

hạn



Thời gian giữ 

bậc hiện hưởng

Số 

tháng  

nâng 

lương 

trước 

hạn


		2025-12-12T16:00:44+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH MIỆN <xathanhmien@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




